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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (1 điểm) Trong quá trình sống, con người lấy vào từ môi trường những gì? 
a. Thức ăn, nước, không khí



b. Thức ăn, nước


c. Nước, không khí



d. Thức ăn, không khí

Câu 2: (1 điểm) Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm chính? 


a. 4 nhóm 





b. 3 nhóm 





c. 2 nhóm 





d. 1 nhóm

Câu 3: (1 điểm) Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ? 


a. Không ăn uống.





b. Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo.



c. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.





d. Ăn uống thật nhiều.

Câu 4: (1 điểm) Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành nước đá là hiện tượng gì?  



a, Nóng chảy



b. Đông đặc



c. Bay hơi



d, Ngưng tụ

Câu 5:(1đ)Quá trình con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất cặn bã được gọi là quá trình gì? 


a. Quá trình tiêu hóa.



b. Quá trình hô hấp.



c. Quá trình trao đổi chất.



d. Quá trình bài tiết.

Câu 6: (1 điểm) Để phòng tránh tai nạn đuối nước chúng ta cần 


a. Không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão.



b. Chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối.



c. Tập bơi, hoặc bơi ở bất cứ ở đâu chỉ cần có phương tiện cứu hộ.



d. Không cần đậy nắp các chum, vại, bể chứa nước

Câu 7: (1 điểm) Tính chất nào dưới đây không phải của không khí? 



a. Hòa tan một số chất.



b. Không màu, không mùi, không vị.



c. Không có hình dạng nhất định.



d. Có thể bị nén lại và có thể giãn ra.

Câu 8: (1 điểm) Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm? 


a. Thịt.





b. Cá. 





c. Trứng. 





d. Sữa.

II. TỰ LUẬN:
Câu 9: (1 điểm) Không khí gồm những thành phần chính nào? Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người ? 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm) Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
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Câu 9. (1 điểm) Không khí gồm hai thành phần chính đó là khí ô-xi và khí ni- tơ. Khí ô-xi là quan trọng nhất đối với con người.

Câu 10. (1 điểm) Để bảo vệ nguồn nước, chúng ta cần:

+ Không xả nước thải xuống nguồn nước

+ Không đục phá ống nước, không xả rác và phóng uế bừa bãi

+ Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh… 
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